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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC MEPRED 4

ˆ
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Box of 1 bottle 100 tablets
 

| (Thuốc bán theo đơn ) Prescription drug

Mepred (4)
TEATRO

Mepred (4)
TƯTa ory

 

THANH PHAN:
Methylprednisolon 4mg

Tá được vừa đủ 1 viên
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
  Mepred COMPOSITION:

Methylprednisolone  4mg
Exciplents q.s for one tablet

    
| Ih INDICATIONS,| LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: CONTRAINDICATIONS,
| Xem tờ hướng dẫn. DOSAGE: kí
| BẢO QUẢN: 3
| Nơi khô, nhiệt độ khong qua 30°C, Please read the instruction.

tránh ánh sáng. STORAGE: In a cool, dry place.
| bE XA TAM TAY TRE EM. Protect from light.
| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEEP OUT OF REACH OF
| TRUGC KHI DUNG. CHILDREN.
| READ THE INSTRUCTION
| CAREFULLY BEFORE USE.

| Số lô SX:
| Hộp 1 chai 100 viên nén NoSX: Box of 1 bottle 100 tablets
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MẪU ĐĂNG KÝ VỈ THUỐC MEPRED 4
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC MEPRED 4
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(Ñ) PRESCRIPTION DRUG|
|

Mepred4

_

  

 

METHYLPREONISOLONE 4m

Box of 03 ee x 10 tablets

& MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
Sa._6N3Nationalroad 0, Pha Tan ward, entrecity. Hentee province «VN

   

   

 

 

| THANE PHAN:
| Methylprednisolon. 4mg

| Tá được via di 1 viên

| CHI DINH, CHONG CHỈ ĐỊNH,
Í LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DŨNG :

Xem tờ hướng dẫn.

|
_ Mepred

|®Nói khô, nhộtđộ không qua 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM.

|ĐỌC KỸ HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

|
$616 SX:
Ngây SX
Hạn dùng:

SOK: Tiêu chuẩn: TCCS
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC MEPRED 4

(Ñ)Thuốc bán thco đơn Mepred 4 SDK:
Tiéu chudn: TCCS

 

 

THANH PHAN:
-Mcthylprcdnisolon  4mg

* Tá dược: Lactosc, tỉnh bột mì, PVP, talc, magnesi stcarat vừa đủT

ĐẠNG BẢO CHẾ: Viên nén.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:
~ Hộn 03 vĩ, mỗi vĩ I0 viên nén.

~ Hộp I chai 100 viênnén.
ĐƯỢCLỰC HỌC:
~ Methylprednisolon là một glucocorticoid,dẫn xuất 6-alpha-methy1 của prednisolon, có tác dụng chống viểm, chống dị ứng và ức chế

miễndịch.

~ Damethyl hóa prednisolon, tắc dụngcorticoid chuyển hóa muối đã được loại trừ, vì vậycó rất ít nguy cơgiữ Na" và gây phù. Tác dụng.

chống viêm của mcthylprcdaisolon tăng 20% so với tác dụng của prcdnisolon.

~Mcthylprednisolon có tác dụng chống viêm theo cách:
~ Làm giảmsố lượng các tế bào Iympho, bạch cầu ưa cosin, bạch cầu đơn nhân trong máu ngoại biên và giẩmsự di chuyển của chúng

vào vùng bị viêm.
m†ổng hgp prostaglandin do hoat héa phospholipase A;. Coricostcroid cũng làm tăng. nồng độ lipocortin, là protein gây giảm

tính kha dụng của phi ipid, cơ chất của phospholipase A;„ Cuối cùng, glucocorticoid làm giảm sự xuất hiện cyclooxygenase ở

nhữngtế bào viêm, dođó làm giảm lượng enzym để sản sinh prastaglandin.

~ Tác dụng ức chế miễn dịch phẩn lớn do những tác dụng nêu trên. Liễu lđn thuốc có thể làm giảm sản sinh kháng thể, còn liễu trung
bình khôngcótứcdụng này,
DƯỢCĐỘNG HỌC:
~Nôngđộđỉnh huyết tương đạt từ 1-2giờ sau khi dùng thuốc. Khả dụng sinh học khoảng 80%.

~Mcthylprednisolonđược chuyển hóa ở gan và những chất chuyển hóa được bài tiết vào nước tiểu.
CHỈ ĐỊNH:
~Methylprcdnisolon được chỉ định:
+ Kháng viêm, ức chế miễn dịch trong các bệnh: viêm khớp dạng thấp. luput ban đỏ toàn thân, mộtsốthể viêm mạch, bệnh Sarcoid,

henphếquản, viêm loét đại tràng. thiếumáu tan huyết, giẩm bạch câu hạt và những bệnh dị ứng nặng gmcả phản vệ.

~ Điều trị ung thư như: bệnh leukemia cấp tính. u lymphô. ung thư vú và ung thư tuyế liệt.

LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCHDÙNG:
~ Xácđịnh liễu lượngtheotừng cá nhân. Lí
~ Trong liệu pháp cách ngày, dùng mộ

nhiên glucocorticoid.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với Methylprcdnisolon.
~ Nhiễm trùng da do virus, nấm hoặc lao.

~ Nhiễm khuẩn nặng, trừsốc nhiễm khuẩn và lao màng não.
~ Đang dùng vaccin virussống.
THẬNTRỌNG:
-Ở những người bệnh loãng xương, người mới nối thông (ruột. mạch máu), rối loạn tâm thắn, loét dạ dày, loét tá trằng, đái tháo đường.

tăng huyết áp, suy tỉm và trẻ đang lớn.

~ Sửdụng thân trong corticosteroid toàn thần cho người cao tuổi, với liễu thấp nhất và trong thời gian ngấn nhấtcó thể được.
~ Suy tuyến thượng thận cấpcó thể xảy ra khi ngừng thuốc đột ngộtsau thời gian dài điều trị hoặc khi cóstress.
TƯƠNGTÁC THUỐC:

~ Methylprednisolon là chất gầy cảm ứng enzym cytochrom P,„., thuốc này tắc động đến chuyển hóa của ciclosporin, erythromycin,

 

   

  

  

  

    

   

lụ khởi đầu cho người lớncóthể từ6 đến 40 mg/ngày..
u duy nhất methylprcdnixolon cứ 2 ngày một lẩn, vào buổi sáng theo nhịp thời gian tiết tự

 

  

 

1, phenytoin, carbamazepin, ketoconazol, rif:
~Methylprednisolon có thể gây tăng glucose huyết, do đó cẩn dùng liễu insulin cao hơn.
~ Tránh dùng đồng thời Methylprednisolon với thuốc chống viêm không steroid vì có thể gây loétưa dày,

TRƯỜNG HỢPCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ:
~ Phải cân nhắc lợi ích đạt được so với những rủi ro có thể xảy ra đối với mẹ và con. Thuốc không chống chỉ định đối với người cho con

bú,
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
~ Tiêu hóa: tăng ngon miệng.khó tiều, dùng liều cao lâu ngàycó thể gây loét đa đày-tá tràng, viêm loétthực quản, viềm tụy.

~Da: rậm lông.

  

  

  

~ Nội tiết và chuyển hóa: hội chứng dạng cushing. giảm kali máu, đái tháo đường,
-Thankinh trung ương: mấtngũ, thần kinh dễ bị kích động.

'ếu cơ, loãng xương.
= Mat; dyc thủy tỉnh thể, glôcôm.

Thôngbáo choBácsĩcác tác dụngkhôngmongmuốngặp phải khidùng thuốc.

QUÁ LIỄU VÀ CÁCII XỬ TRÍ:
~ Triệu chứng: biểu hiện hội chứngdạng Cushing, yếu cơ và loãng xương chỉ xảy ra khi dùng glucocorticoid đài ngày.

~ Xửtrí: tạm ngừng hoặc ngừnghẳnviệcdùng glucocorticoid.
HẠN DÙNG:36 tháng kể từ ngày sản xuất.
BẢO QUẦN: Nơi khô.nhiệtđộkhôngquá 30fC, tránh ánhsáng.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CÂN THÊM THÔNG TIN XIN HỖI Ý KIẾN BÁCSĨ.
'THUỐCNÀYCHỈDÙNGTHEOSỰKÊ ĐƠN CỦA BÁCSĨ.
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